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TOÀ ÁN NHÂN DÂN                       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TỈNH KHÁNH HOÀ                                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Bản án số: 87/2021/HSPT 

Ngày:  28 - 10 - 2021    

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HOÀ 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán- Chủ tọa phiên toà: Ông Trần Hữu Viên 

Thẩm phán:   Ông Trần Văn Đông                      

    Ông  gu  n Văn Tu n     

 - Thư ký phiên toà: Bà Tr n  T   Biên – T ư ký Tòa án, Toà án nhân 

dân tỉn  K án  Hoà. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hoà tham gia phiên 

toà: Ông V  Văn T àn  – Kiểm sát viên. 

 Ngày 28 tháng 10 năm 2021, tại trụ sở Toà án n ân dân tỉn  K án  Hòa 

mở p iên toà công k ai xét xử p úc t ẩm vụ án  ìn  sự t ụ lý số 

101/2021/TLPT-HS ngày 09 tháng 7 năm 2021 đối với b  cáo V  T i n Q do có 

kháng cáo của b  cáo đối với Bản án  ìn  sự sơ t ẩm số 80/2021/HSST ngày 19 

tháng 4 năm 2021 của Tòa án n ân dân t àn  p ố Nha Trang, tỉn  K án  Hòa.     

- Bị cáo c  kháng cáo: V  T i n Q, sin  năm 1981 tại K án  Hòa; nơi 

cư trú: p ường V, t àn  p ố N, tỉn  K án  Hòa; ng ề ng i p: Không; trìn  độ 

 ọc v n: 8/12; con ông V  Đìn  NT (SN 1950) và bà  ý T   AT (SN 1951); tiền 

án, tiền sự: K ông; b  tạm giữ t  ngà  02 12 2020 đ n ngà  11 12 2020, t a  

đ i bi n p áp ngăn c  n c m đi k  i nơi cư trú, b  cáo c  m t tại p iên tòa.  

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

T eo các tài li u c  trong  ồ sơ vụ án và di n bi n tại p iên tòa, nội 

dung vụ án được t m tắt n ư sau:  

K oảng 16 giờ 40 p út, ngà  01 12 2020, V  T i n Q quan sát t    n à 

ông P ạm P ước T (là hàng xóm sát nhà Q  đều đ  đi vắng, k ông c  người ở 

nhà, Q đ  nả  sin  ý đ n  đột n ập vào n à ông T để trộm cắp tài sản. Q lên 

tầng 1 của n à mìn  để trèo qua ban công tầng 1 của n à ông T, p át  i n cửa 

ban công không khóa, Q mở cửa vào trong n à t    một tủ gỗ, cán  cửa bên trái 

k ông k  a còn cán  cửa bên p ải khóa. Q liền đi về n à l   một câ  dao tự 

c  , dài k oảng 80 cm mang sang n à ông T để cạ  k  a tủ mang về nhà mình 

một két sắt màu trắng kíc  t ước (25x25x35 cm bên trong c  2.500.000đ ( ai 
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tri u năm trăm ngìn đồng . Sau k i l   được két sắt, Q mang về n à c t gi u trên 

t m la-p ông trần n à trong p òng ngủ của mìn . 

Đ n 17 giờ, cùng ngà , ông T về n à t    d u v t b  cạ  k  a tủ và b  

m t két sắt nên trìn  báo công an p ường Vĩn   gu ên. 

Qua tru  xét và xem xét camera g i  ìn , Công an p ường Vĩn   gu ên 

mời Q về làm vi c. 

Tại k t luận đ n  giá tài sản số 497 K -HĐĐGTS ngà  09/12/2020 của 

Hội đồng đ n  giá trong tố tụng hìn  sự k t luận: 01 két sắt màu trắng c  giá tr  

380.000 đồng (Ba trăm tám mươi ng ìn đồng , bên trong c  2.500.000 đồng. 

T ng giá tr  tài sản trộm cắp là 2.880.000 đồng (Hai tri u tám trăm tám mươi 

ng ìn đồng . 

Bản án  ìn  sự sơ t ẩm số 80 2021 HSST ngà  19/4/2021 của Tòa án  

n ân dân t àn  p ố   a Trang, tỉn  K án  Hòa, đ  qu  t đ n : Áp dụng k oản 

1 Điều 173; điểm i, s k oản 1, k oản 2 Điều 51 của Bộ luật Hìn  sự, xử p ạt b  

cáo V  T i n Q 06 (sáu  t áng tù về tội “Trộm cắp tài sản”.  goài ra, án sơ 

t ẩm còn qu  t đ n  về trác  n i m dân sự, xử lý vật c ứng, án p í và qu ền 

k áng cáo t eo qu  đ n . 

Ngày 26/4/2021, b  cáo V  T i n Q c  đơn k áng cáo xin được  ưởng 

án treo.  

Tại p iên tòa p úc t ẩm: B  cáo V  T i n Q giữ ngu ên nội dung k áng 

cáo, k ai n ận toàn bộ di n bi n  àn  vi mà b  cáo đ  t ực  i n n ư nội dung án 

sơ t ẩm và đề ng   Hội đồng xét xử xem xét c  p n ận nội dung k áng cáo của 

b  cáo.   

- Đại di n Vi n kiểm sát p át biểu quan điểm về vi c giải qu  t vụ án: 

C p sơ t ẩm xét xử b  cáo V  T i n Q về tội “Trộm cắp tài sản” t eo k oản 1 

Điều 173 Bộ luật Hìn  sự là c  căn cứ, đúng tội. C p sơ t ẩm đ  áp dụng các 

tìn  ti t giảm n   trác  n i m  ìn  sự t eo qu  đ n  của p áp luật đối với b  

cáo. Tại p iên tòa p úc t ẩm, b  cáo cung c p tài li u c ứng min  b  cáo đ  

 oàn t àn  ng ĩa vụ quân sự. Tu  n iên mức án 06   á   t áng tù mà c p sơ 

t ẩm xử p ạt đối với b  cáo là p ù  ợp. Đề ng   Hội đồng xét xử k ông c  p 

n ận k áng cáo của b  cáo V  T i n Q, giữ ngu ên bản án sơ t ẩm.  

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ:  

 1   ời k ai n ận của b  cáo V  T i n Q tại p iên tòa p úc t ẩm p ù 

 ợp với lời k ai của b  cáo trong giai đoạn điều tra và tại p iên tòa sơ t ẩm, lời 

k ai của b   ại và các tài li u, c ứng cứ k ác c  trong  ồ sơ vụ án, đ  c  đủ cơ 

sở để k t luận: K oảng 16 giờ 40 p út ngà  01 12 2020, b  cáo V  T i n Q trèo 

qua n à ông P ạm P ước T ở p ường V, t àn  p ố N trộm cắp 01 két sắt, tr  giá 

380.000 đồng, bên trong c  2.500.000 đồng. T ng giá tr  tài sản b  c i m đoạt là 

2.880.000 đồng. Do đ , c p sơ t ẩm xét xử b  cáo V  T i n Q về tội “Trộm cắp 

tài sản” t eo k oản 1 Điều 173 Bộ luật Hìn  sự là c  căn cứ, đúng người, đúng 

tội. 
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[2] C p sơ t ẩm đ  áp dụng đầ  đủ tìn  ti t giảm n   trác  n i m  ìn  

sự đối với b  cáo t eo qu  đ n  của p áp luật, n ư: t àn  k ẩn k ai báo, ăn năn 

 ối cải; p ạm tội lần đầu và t uộc trường  ợp ít ng iêm trọng; tài sản trộm cắp 

đ  được t u  ồi trả c o b   ại; b   ại c  đơn xin b i nại, ông nội b  cáo là người 

c  công với các  mạng, xử p ạt b  cáo V  T i n Q 06 ( á ) t áng tù về tội 

“Trộm cắp tài sản” là tương xứng với tín  c  t, mức độ,  ậu quả của  àn  vi 

p ạm tội và n ân t ân của b  cáo. 

[3] Tại p iên tòa p úc t ẩm, b  cáo V  T i n Q cung c p tài li u c ứng 

min  b  cáo đ   oàn t àn  ng ĩa vụ quân sự; b  cáo c  n ân t ân tốt, c  nơi cư 

trú cụ t ể, r  ràng; c  n iều tìn  ti t giảm n   trác  n i m  ìn  sự, nên c  cơ sở 

c  p n ận nội dung k áng cáo của b  cáo, k ông cần các  l  b  cáo ra k  i x  

 ội cũng đủ tác dụng giáo dục b  cáo và p òng ng a c ung.   

 4  Các qu  t đ n  k ác của bản án sơ t ẩm k ông c  k áng cáo, k áng 

ng  , Hội đồng xét xử k ông xem xét. 

 Vì các lẽ trên,   

QUYẾT ĐỊNH: 

 Căn cứ vào điểm b k oản 1 Điều 355; điểm e k oản 1 Điều 357 Bộ luật 

Tố tụng  ìn  sự, 

1. C  p n ận k áng cáo của b  cáo V  T i n Q. Sửa bản án sơ t ẩm.    

- Áp dụng k oản 1 Điều 173, điểm i, s k oản 1, k oản 2 Điều 51; Điều 

65 Bộ luật Hìn  sự đối với V  T i n Q,  

 Xử phạt: V  T i n Q 06 (Sáu) tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”, n ưng 

c o  ưởng án treo. T ời gian t ử t ác  là 01  Một  năm kể t  ngà  tu ên án 

p úc t ẩm (ngà  28/10/2021).  

Giao b  cáo V  T i n Q c o Ủ  ban n ân dân p ường Vĩn   gu ên, 

t àn  p ố Nha Trang, tỉn  K án  Hòa để giám sát, giáo dục trong t ời gian t ử 

thách. 

Trong trường  ợp b  cáo V  T i n Q t a  đ i nơi cư trú t ì t ực  i n t eo 

qu  đ n  tại 92  uật T i  àn  án  ìn  sự. 

Trong t ời gian t ử t ác , người được  ưởng án treo cố ý vi p ạm ng ĩa 

vụ t eo qu  đ n  của  uật T i  àn  án  ìn  sự 02 lần trở lên t ì Tòa án c  t ể 

qu  t đ n  buộc người được  ưởng án treo p ải c  p  àn   ìn  p ạt tù của bản 

án đ  c o  ưởng án treo.   

2. Về án p í: B  cáo V  T i n Q không p ải nộp án p í  ìn  sự p úc 

t ẩm. 

3. Các qu  t đ n  k ác của bản án sơ t ẩm k ông c  k áng cáo, k áng 

ng   đ  c   i u lực p áp luật, kể t  ngà    t t ời  ạn k áng cáo, k áng ng  . 

Bản án p úc t ẩm c   i u lực p áp luật kể t  ngà  tu ên án.  
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Nơi nhận:                                                        TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM                                                             
- VKS D tỉn  K án  Hòa;                                  THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA      
- TAND TP. Nha Trang;             

- VKSND, CA TP. Nha Trang; 

- C i cục THADS TP. Nha Trang;  

- B  cáo;  

-  ưu án văn,  ồ sơ.                                      
  

 Trần Hữu Viên 

 

 

 


